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	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP CŨ
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Vương Quỳnh Anh
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0933067235

	2
	Huỳnh Ngọc Ánh
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0909823763

	3
	Nguyễn Bùi Gia Bảo
	7a1
	Nam
	Kinh
	0903825855

	4
	Nguyễn Hồ Ái Châu
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0903266094

	5
	Trần Công Danh
	7a1
	Nam
	Kinh
	0919480269

	6
	Phan Nguyễn Đức Dũng
	7a1
	Nam
	Kinh
	0919833299

	7
	Nguyễn Hữu Đạt
	7a1
	Nam
	Kinh
	0937110186

	8
	Huỳnh Ngọc Hà
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0918334608

	9
	Nguyễn Song Anh Hào
	7a1
	Nam
	Kinh
	0903594454

	10
	Trương Chí Hạo
	7a1
	Nam
	Kinh
	0973199616

	11
	Bùi Quang Hợp
	7a1
	Nam
	Kinh
	0937017040

	12
	Dương Bá Huy
	7a1
	Nam
	Kinh
	0918058165

	13
	Hứa Thái Gia Huy
	7a1
	Nam
	Kinh
	0965651330

	14
	Giang Nhật Hưng
	7a1
	Nam
	Kinh
	0903910450

	15
	Hoàng Đăng Hưng
	7a1
	Nam
	Kinh
	0908327374

	16
	Nguyễn Hoàng Hiếu Lam
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0989623950

	17
	Nguyễn Ngọc Phương Linh
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0772751874

	18
	Đào Ngọc Minh
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0913633629

	19
	Nguyễn Hoàng Gia Nghi
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0708777068

	20
	Bùi Hữu Nghĩa
	7a1
	Nam
	Kinh
	0948592236

	21
	Lý Khôi Nguyên
	7a1
	Nam
	Kinh
	0907187518

	22
	Nguyễn Thành Nhân
	7a1
	Nam
	Kinh
	0902341914

	23
	Vũ Minh Xuân Nhi
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0949915452

	24
	Đinh Vũ Kim Như
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0967901707

	25
	Huỳnh Tiến Phát
	7a1
	Nam
	Kinh
	0902490557

	26
	Nguyễn Cơ Phát
	7a1
	Nam
	Kinh
	0918091602

	27
	Nguyễn Huy Phát
	7a1
	Nam
	Kinh
	0973180878

	28
	Nguyễn Thiện Tấn
	7a1
	Nam
	Kinh
	0938710439

	29
	Trần Nguyễn Đan Thanh
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0906848598

	30
	Nguyễn Anh Thư
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0908102206

	31
	Nguyễn Lê Thư
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0903384371

	32
	Võ Anh Thư
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0906313481

	33
	Lê Anh Tuấn
	7a1
	Nam
	Kinh
	0947168438

	34
	Nguyễn Hoàng Phương Vy
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0985095961

	35
	Trần Phương Vy
	7a1
	Nữ
	Kinh
	0988236321

	Danh sách có 35 học sinh, 16 nữ, 19 nam
	
	
	



